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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (12+2) – KHÓA 2012
NGÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	SỐ

ĐVHT
	SỐ

TIẾT
	HỌC KỲ
	TOÀN

KHÓA

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	

	
	
	
	
	18

tuần
	18 tuần
	18

tuần
	17,5
tuần
	71,5
tuần

	A
	PHẦN CHUNG
	30
	480
	
	
	
	
	

	1
	Chính trị
	5
	75
	5
	
	
	
	

	2
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	
	2
	
	
	

	3
	Giáo dục pháp luật
	2
	30
	
	2
	
	
	

	4
	Tin học cơ bản
	4
	60
	
	4
	
	
	Khoa CNTT

	5
	Anh văn 1
	4
	60
	4
	
	
	
	

	6
	Anh văn 2
	4
	60
	
	4
	
	
	

	7
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	
	
	2
	
	

	8
	Thể dục – Thể thao 1
	1
	30
	1*
	
	
	
	

	9
	Thể dục – Thể thao 2
	1
	30
	
	1*
	
	
	

	10
	Giáo dục quốc phòng
	5
	75
	
	
	
	5
	2 tuần

	B
	GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	79
	1860
	
	
	
	
	

	I
	Kiến thức cơ sở ngành
	18
	270
	
	
	
	
	

	1
	Lý thuyết mạch điện
	4
	60
	4
	
	
	
	

	2
	Khí cụ điện  
	2
	30
	2
	
	
	
	

	3
	Máy điện
	4
	60
	
	4
	
	
	

	 4
	Đo lường điện và cảm biến
	3
	45
	
	3
	
	
	

	5
	Kỹ thuật điện tử
	3
	45
	3
	
	
	
	

	6
	An toàn điện
	2
	30
	2
	
	
	
	

	II
	Kiến thức ngành
	24
	360
	
	
	
	
	

	1
	Mạch tương tự
	2
	30
	
	2
	
	
	

	2
	Kỹ thuật xung
	2
	30
	2
	
	
	
	

	3
	Kỹ thuật số
	4
	60
	4
	
	
	
	

	4
	Điện tử công suất
	3
	45
	
	3
	
	
	

	5
	Kỹ thuật vi xử lý
	2
	30
	
	
	2
	
	

	6
	Điều khiển lập trình PLC
	3
	45
	
	
	3 
	
	

	7
	Kỹ thuật Vi điều khiển
	2
	30
	
	
	2
	
	

	8
	KT truyền thanh – truyền hình
	3
	45
	
	
	3
	
	

	9
	Tự động hóa
	3
	45
	
	
	 
	3
	7,5 tuần

	III
	Thực tập
	29 
	870
	
	
	
	
	

	1
	Thực tập điện tử cơ bản
	3
	90
	3
	
	
	
	

	2
	Thực tập điện cơ bản
	2
	60
	2
	
	
	
	

	3
	Thực tập vẽ mạch điện – điện tử
	2
	60
	
	2
	
	
	

	4
	Thực tập kỹ thuật mạch tương tự - cảm biến
	3
	90
	
	
	3
	
	

	5
	Thực tập điện tử công suất
	3
	90
	
	
	3
	
	

	6
	Thực tập kỹ thuật xung – số
	4
	120
	
	4
	
	
	

	7
	Thực tập kỹ thuật Vi xử lý
	2
	60
	
	
	2
	
	

	8
	Thực tập kỹ thuật Vi điều khiển
	3
	90
	
	
	
	3
	7,5 tuần

	9
	Thực tập PLC
	4
	120
	
	
	4
	
	

	10
	Thực tập Tự động hóa
	3
	90
	
	
	
	3
	

	IV
	Thực tập tốt nghiệp
	8
	360
	
	
	
	8
	8 tuần

	V
	Thi tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chính trị
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lý thuyết tổng hợp

· Kiến thức cơ sở:

+ Kỹ thuật điện tử

· Kiến thức chuyên ngành:

+ Điều khiển lập trình PLC

+ Tự động hóa
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thực hành nghề nghiệp

· Thực hành PLC

· Thực hành tự động hóa
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG ĐVHT
	109
	2340
	32
	31
	24
	22
	

	
	SỐ TIẾT LT/TH TRONG TUẦN
	
	
	22/9 
+2*
	20/10
+2*
	10/20
 
	6/24
 
	


Ghi chú :
1. Khối lượng kiến thức và số tuần thực học chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất                (3 ĐVHT), Giáo dục Quốc phòng (135 tiết) và thi tốt nghiệp.

2. 15 tiết lý thuyết
= 
1 ĐVHT 
# 1/2 tuần học

3. 30 tiết thực hành, thí nghiệm
= 
1 ĐVHT 
# 1 tuần học

4. 45 giờ thực tập tốt nghiệp 
= 
1 ĐVHT 
# 1 tuần học

5. 45 tiết đồ án môn học
= 
1 ĐVHT 
# 1 tuần học

6. Các ĐVHT có đánh dấu * có thể bố trí học trái buổi, ngoài giờ.
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2

